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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3

1 Điện công nghiệp CĐ-K11A1

2 Điện công nghiệp CĐ-K11A2

3 Điện công nghiệp CĐ-K11A3

4 Điện công nghiệp CĐ-K11A4

5 Điện tử công nghiệp CĐ-K11A1

6 Điện tử công nghiệp CĐ-K11A2

7 Điện tử công nghiệp CĐ-K11A3

8 Điện tử công nghiệp CĐ-K11A4

9 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K11A1

10 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K11A2

11 Công nghệ Ô tô CĐ-K11A1

12 Công nghệ Ô tô CĐ-K11A2

13 Cắt gọt kim loại CĐ-K11

14 Cơ điện tử CĐ-K11A1

15 Cơ điện tử CĐ-K11A2

16 Công nghệ chế tạo máy CĐ-K11

17 Công nghệ thông tin CĐ-K11

18 Kế toán doanh nghiệp CĐ-K11

19 Điện công nghiệp K38B1

20 Điện công nghiệp K38B2

21 Điện tử công nghiệp K38B1

22 Điện tử công nghiệp K38B2

23 Cắt gọt kim loại K38B

24 Bảo trì và sửa chữa ô tô K38B

25 Kỹ thuật chế biến món ăn K38B

26 Hàn K38G1

27 Hàn K38G2

28 Kỹ thuật chế biến món ăn K38T
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3

29 Điện công nghiệp CĐ-K12A1

30 Điện công nghiệp CĐ-K12A2

31 Điện công nghiệp CĐ-K12A3

32 Điện tử công nghiệp CĐ-K12A1

33 Điện tử công nghiệp CĐ-K12A2

34 Điện tử công nghiệp CĐ-K12A3

35 Điện tử công nghiệp CĐ-K12A4

36 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K12A1

37 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K12A2

38 Công nghệ Ô tô CĐ-K12A1

39 Công nghệ Ô tô CĐ-K12A2

40 Cắt gọt kim loại CĐ-K12A1

41 Cắt gọt kim loại CĐ-K12A2

42 Công nghệ thông tin CĐ-K12A1

43 Công nghệ thông tin CĐ-K12A2

44 Kế toán doanh nghiệp CĐ-K12

45 Thương mại điện tử CĐ-K12

46 Cơ điện tử CĐ-K12A1

47 Cơ điện tử CĐ-K12A2

48 Công nghệ chế tạo máy CĐ-K12

49 Điện công nghiệp LT21-K3

50 Điện tử công nghiệp LT21-K3

51 Cắt gọt kim loại LT21-K3

52 Điện công nghiệp K39B1

53 Điện công nghiệp K39B2

54 Điện tử công nghiệp K39B1

55 Điện tử công nghiệp K39B2

56 Cắt gọt kim loại K39B

57 Bảo trì và sửa chữa ô tô K39B

58 Kỹ thuật chế biến món ăn K39B

59 Hàn K39G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14

21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20

60 Điện công nghiệp CĐ-K13A1

61 Điện công nghiệp CĐ-K13A2

62 Điện công nghiệp CĐ-K13A3

63 Điện công nghiệp CĐ-K13A4

64 Điện tử công nghiệp CĐ-K13A1  (Chuẩn Đức)

65 Điện tử công nghiệp CĐ-K13A2

66 Điện tử công nghiệp CĐ-K13A3

67 Điện tử công nghiệp CĐ-K13A4

68 Điện tử công nghiệp CĐ-K13A5

69 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K13A1

70 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K13A2

71 Tự động hóa công nghiệp CĐ-K13A3

72 Công nghệ Ô tô CĐ-K13A1

73 Công nghệ Ô tô CĐ-K13A2

74 Cắt gọt kim loại CĐ-K13A1 (Chuẩn Đức)

75 Cắt gọt kim loại CĐ-K13A2

76 Công nghệ thông tin CĐ-K13A1

77 Công nghệ thông tin CĐ-K13A2

78 Công nghệ thông tin CĐ-K13A3

79 Kế toán doanh nghiệp CĐ-K13

80 Thương mại điện tử CĐ-K13A1

81 Thương mại điện tử CĐ-K13A2

82 Cơ điện tử CĐ-K13A1

83 Cơ điện tử CĐ-K13A2

84 Điện công nghiệp LT22-K4

85 Điện tử công nghiệp LT22-K4

86 Điện công nghiệp K40B1

87 Điện công nghiệp K40B2

88 Điện tử công nghiệp K40B1

89 Điện tử công nghiệp K40B2

90 Cắt gọt kim loại K40B

91 Bảo trì và sửa chữa ô tô K40B1

92 Bảo trì và sửa chữa ô tô K40B2

93 Kỹ thuật chế biến món ăn K40B1

94 Kỹ thuật chế biến món ăn K40B2

95 Hàn K40B

Nguyễn Đức Lưu Trần Mạnh Hùng
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PHÒNG ĐÀO TẠO

DỰ PHÒNG MÔ-ĐUN QUA BAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ÔN THI TỐT NGHIỆP KIỂM TRA HỌC KỲ THI TỐT NGHIỆP

HIỆU TRƯỞNG HỌC LÝ THUYẾT MÔN HỌC+MÔ-ĐUN HỌC MÔ - ĐUN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NGHỈ TẾT, NGHỈ HÈ

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 07, 08, 09, 10, 11, 12, MĐ 13, MĐ 14 THPT (2 ngày/ tuần); MH 01, 02, 03, 05, 06, MĐ 15

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, MH 02, MH 07, 08, MH 12, MĐ 14, 15, THPT (2 ngày/ tuần); MH 03, 05, 06, MĐ 16, MĐ 17 (45), …

THPT (2 ngày/tuần x 36 tuần); MH 05, 06, MĐ 13, 14, 15, …

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, MH 05, 07, 08, MH 09, 10, THPT (2 ngày/ tuần); MH 06, MH 11, 12, MĐ 13, 14, …

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 07, 08, 09, 10, 11, 12, MĐ 13, MĐ 14 THPT (2 ngày/ tuần); MH 01, 02, 03, 05, 06, MĐ 15
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THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, MH 05, 06, 07, 08, THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần); MH09, MH 10, MĐ 11, 12, 13, MH 14

M
H
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D
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&
A

N

MH 16, MH 17,…

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, MH 05, 06, 07, 08, THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần); MH09, MH 10, MĐ 11, 12, 13, MH 14 MH 16, MH 17,…

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, 07, 08, MH 09, 10, THPT (2 ngày/tuần); MH 05, 06, MĐ 11, MĐ 12, 13, …

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, MH 05, 07, 08, MH 09, 10, THPT (2 ngày/ tuần); MH 06, MH 11, 12, MĐ 13, 14, …

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, 07, 08, MĐ 09, MH 10, MH 11, MĐ 12 THPT (2 ngày/tuần x 36 tuần); MH 05, 06, MĐ 13, 14, 15, …

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần, Thứ 3, 5); MH 01, 02, 03, 07, 08, MĐ 09, MH 10, MH 11, MĐ 12

MH 01, MH 02, 03, 04, MH 06, MĐ 07, MĐ 08, MH05, MĐ 09, 10, 11, MĐ 12: TTTN

MH 01, MH 02, MH 03, MH 07, MH 08, 09, 10, 11, MĐ 12, MH 05, MH 06, MĐ 13, MĐ 14, MH 15, MĐ 16, MĐ 17, MĐ 18, MĐ 19, ..

MH 01, MH 02, 03, 04, MH 06, MĐ 07, MĐ 08, MH 05, MĐ 09, MĐ 10, 11 MĐ 12: TTTN

MH 07, MH 08, 09, 10, MH 11, MĐ 12, MĐ 13 MH 14, MH 15, MĐ 16, MĐ 17, MH 18, MH 19, MH 20, …

MH 01, MH 02, MH 03, MH 07, MH 08, 09, 10, 11, MĐ 12, MH 05, MH 06, MĐ 13, MĐ 14, MH 15, MĐ 16, MĐ 17, MĐ 18, MĐ 19, ..

 MH 07, MH 08, MH 09, 10, 11, MH 12, MH 13, 14, MH 01, 02, 03, MH 15, MĐ 16, MĐ 17, MH 18,

MH 07, MH 08, 09, 10, MH 11, MĐ 12, MĐ 13 MH 14, MH 15, MĐ 16, MĐ 17, MH 18, MH 19, MH 20, …

MH 07, MH 08, 09, 10, MĐ 11, MĐ 12, 13 MH 01, 02, 03, MĐ 14, MĐ 15, MH 16, MĐ 17, MĐ 18 (40), 

MH 07, MH 08, 09, 10, MĐ 11, MĐ 12, 13 MH 01, 02, 03, MĐ 14, MĐ 15, MH 16, MĐ 17, MĐ 18 (40), 

MH 01, MH 02, MH 03, MH 07, MH 08, 09, 10, 11, MĐ 12, MH 05, MH 06, MĐ 13, MĐ 14, 15, MH 16, MH 17, MĐ 18, ..

MH 07, MH 08, 09, 10, MĐ 11, MĐ 12, 13 MH 01, 02, 03, MĐ 14, MĐ 15, MH 16, MĐ 17, MĐ 18 (40), 

MH 01, 02, MH 03, MH 07, MH 08, MH 09, 10,11,12, MH 13, MH 14 MH 05, MH 06, MĐ 15, MĐ 16, MĐ 17, MH 18, MĐ 19, 20, …

MH 01, MH 02, MH 03, MĐ 01, MĐ 02 MĐ 02 MH 05, MH 06, MĐ 03, MĐ 04 MĐ 04

MH 01, 02, MH 03, MH 07, MH 08, MĐ 09, MĐ 13, MĐ 12, 14, 15 MH 10  MH 05, 06, MH 11, MĐ 16, MH 17, MĐ 18, 19, ..

MH 01, 02, MH 03, MH 07, MH 08, MH 09, 10,11,12, MH 13, MH 14 MH 05, MH 06, MĐ 15, MĐ 16, MĐ 17, MH 18, MĐ 19, 20, …

MH 01, 02, MH 03, MH 07, MH 08, MĐ 09, MĐ 13, MĐ 12, 14, 15 MH 10  MH 05, 06, MH 11, MĐ 16, MH 17, MĐ 18, 19, ..

MH 05, 06, 07, 08, MĐ 09, MH 10, MH 11, MĐ 12, MĐ13, 14, MH 01, 02, 03, MĐ 15, 16, 17, 18, 19, 20 MĐ 21, …

MH 05, 06, 07, 08, MĐ 09, MH 10, MH 11, MĐ 12, MĐ13, 14, MH 01, 02, 03, MĐ 15, 16, 17, 18, 19, 20 MĐ 21, …

MH 05, 06, 07, 08, MĐ 09, MH 10, MH 11, MĐ 12, MĐ13, 14, MH 01, 02, 03, MĐ 15, 16, 17, 18, 19, 20 MĐ 21, …

MH 01,  MH 02,  MH 03, MĐ 14, MH 07, MH 08, MH 09, MH10, MĐ 11, 12 MĐ 13, MĐ 19  MH 05, 06, MH 15, MĐ 16, MH 17, MH 18, MĐ 20, 21, …

MĐ 01, MĐ 02, MĐ 03 (160h), MH 01, MH 02, MH 03, MH 04, MĐ 03 (160), MĐ 04
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MH 01,  MH 02,  MH 03, MĐ 14, MH 07, MH 08, MH 09, MH10, MĐ 11, 12 MĐ 13, MĐ 19  MH 05, 06, MH 15, MĐ 16, MH 17, MH 18, MĐ 20, 21, …

MH 01,  MH 02,  MH 03, MĐ 14, MH 07, MH 08, MH 09, MH10, MĐ 11, 12 MĐ 13, MĐ 19

MH 01, 02, MH 03, MH 07, MH 08, MĐ 09, MĐ 13, MĐ 12, 14, 15 MH 10  MH 05, 06, MH 11, MĐ 16, MH 17, MĐ 18, 19, ..

 MH 05, 06, MH 15, MĐ 16, MH 17, MH 18, MĐ 20, 21, …
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MH 01,  MH 02,  MH 03, MĐ 14, MH 07, MH 08, MH 09, MH10, MĐ 11, 12
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MĐ 13, MĐ 19
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 MH 05, 06, MH 15, MĐ 16, MH 17, MH 18, MĐ 20, 21, …
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MH 05, 06, 07, 08, MĐ 09, MH 10, MH 11, MĐ 12, MĐ13, 14, MH 01, 02, 03, MĐ 15, 16, 17, 18, 19, 20 MĐ 21, …

S
T
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9 10 11

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MH 06(63), MĐ 15(85), MĐ 16(50), MĐ 17(43), MĐ 18, 19, MĐ 20, 21, 22 THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4), Dự phòng MĐ 23 (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

(Học nghề 3 buổi/ tuần - Chiều thứ 3, 4, cả ngày thứ 7); MH 02(10), MH 03, 04, 05, MĐ 17(42), MĐ 18, 19 THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 20, 21, 22, 29, MĐ 33 (THỰC TẬP SẢN XUẤT)

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MH 03 (27), MH 06(18), MĐ 15(37), MĐ 19(112), MĐ 20, 21, THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 22, 23, 24, 25, 26, 31 MĐ 33 (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MH 03, MH 04 (25), MH 06(25), MĐ 16(57), MĐ 17(36), MĐ 18, 19, 20 THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 21, 22, 23, 24, 25, 26 MĐ 27 (THỰC TẬP SẢN XUẤT)

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 09, 10, 13, 14, MĐ 15, 16, THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 17, 18, 19, 20, 21, 23 MĐ 24 (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MH 07, MĐ 09, 10, 13, 14, MĐ 15, THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 16, 17, 18, 19, 20, 21, … MĐ 24 (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MH 07, MH 09, MĐ 16, MH 17, MĐ 18, MĐ 19, 20 THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 21, 22, 23, 24, 25, MĐ 27 (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MH 07, MH 09, MH 15(10), MĐ 16, MH 17, MĐ 18, 19, 20, THPT (2 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, thứ 4); MĐ 21, 22, 23, 24, 25, MĐ 27 (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

 MH 03, 04
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MH 03(15), MH 04, MĐ 12(42)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MH 03(48), MH 05, MH 06, MĐ 14, 15, 16, MĐ 22, MĐ 24(74) MĐ 23, MĐ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

MĐ 13(42), MĐ 07(34), MH 03(15), MH 04
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MH 03(48), MH 05, MH 06, MĐ 13, MĐ 18, 19, 20, 21, 23 MĐ 22, MĐ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 MĐ 34

MH 02(9),MH 03(48), MH 05, 06, MĐ 17(51), MĐ 18, 19, 20, 21, MĐ 22, 23, MĐ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

MH 05, MĐ 16, 17, MH 18, MH 19, MH 20, MH 21, 22, MĐ 23, 24, 25, 26, MĐ 27: TTTN MĐ 27: TTTN

MH 05, MH 07, 08, MH 11, MĐ 12(129), MH 14, MĐ 17, MH 20(60), MĐ 21, MĐ 22, MH 23, MĐ 24: TTTN MĐ 24: TTTN

MH 01, MĐ 13(102), MĐ 14, MĐ 15(35), MH 16, MĐ 17, MĐ 19, 20, 21 MĐ 22, MH 23, MH 24, MĐ 25: TTTN MĐ 25: TTTN

MH 05, MH 06(110), MĐ 04(136), MĐ 05 (120) MĐ 05(180), MĐ 06, MĐ 07, MĐ 08(260)

MH 03, MĐ 13(70), MĐ 14, 15(11), MH 16, MĐ 17, MĐ 19, 20, 21 MĐ 22, MH 23, MH 24, MĐ 25: TTTN MĐ 25: TTTN

MH 05, MH 06(50), MĐ 22(44), MĐ 23, 24, 25, 26 MĐ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 MĐ 36

MH 05, MH 06(110), MĐ 04(136), MĐ 05 (120) MĐ 05(180), MĐ 06, MĐ 07, MĐ 08(260)

MH 03, MH 06 (43), MĐ 14(27), MĐ 16, MĐ 19, MĐ 21(16) MĐ 29: TTTN MH 03, MH 05, MH 06, MĐ 21 (104), MH 10, MĐ 17, MH 18, MĐ 20, 22, MĐ 23, 24, 26, 27, 28

MH 05, MH 06(50), MĐ 21(44), MĐ 23, 24, 25, 26 MĐ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 MĐ 36

MH 03(42), MH 06 (38), MĐ 15, 16, MH 18, MĐ 19 (24) MĐ 29: TTTN MH 03, 05, 06, MH 10, MĐ 13, 17,  MĐ 19 (96), MĐ 20, MĐ 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28

MH 02 (20), MH 05, MH 06, MH 11(25), MĐ 14(27), MĐ 15, MĐ 16, 17, 19, 20 MĐ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 MĐ 28, MĐ 30 MĐ 28, MĐ 30

MĐ 28, MĐ 30

MH 01(45), MH 02, MH 05, MH 06 (46), MH 11, MĐ 13, MĐ 16, 17, MĐ 18 (58), MĐ 19, 20 MĐ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 MĐ 28, MĐ 30 MĐ 28, MĐ 30

MH 03, MH 05(50), MH 06 (105), MĐ 16 (43), MĐ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 MĐ 24, 25, 26, 27, 29 MĐ 28, MĐ 30 MĐ 28, MĐ 30

MH 05, MH 06, MH 12, MH 18, MĐ 13 (27), MĐ 14, MĐ 17, 20
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MĐ  21, 22, 23, MH 24, MĐ 25, 26, 27, 28, 29
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MĐ 30, 31: TTTN

2 3 4 5 6 7

MH 05, MH 06, MH 12, MH 18, MĐ 13 (51), MĐ 14, MĐ 19, 20, 21 MĐ  22, 23, MH 24, MĐ 25, 26, 27, 28, 29 MĐ 30, 31: TTTN

MH 05, MH 06 (78), MĐ 14, MĐ 21, 22, 23, MH 24, MĐ 25 MĐ 26, 27, 28, 29 MĐ 30, 31: TTTN

8

MH 05, MH 06 (93), MĐ 21(11),MĐ 13, MĐ 16, 17, 20, MĐ 22, 23, 24, 25, MĐ 26, 27, 29, MĐ 28, MĐ 30
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(Học nghề 3 buổi/ tuần); MĐ 20, 22 THPT ; Dự phòng học lại, thi lại, học bổ sung THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần)

TTTN (Học nghề 3 buổi/ tuần - Chiều thứ 5, 6, cả ngày thứ 7); MĐ 34(25), MĐ 20, 21, 22, 29, Học văn hóa

THPT (3 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 4, thứ 5, thứ 7); MĐ 22, 23, 24, 25, 26, 31, 34 THPT (3 ngày/ tuần) THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)

THPT (Thứ 4, thứ 5, thứ 7); MĐ 23(21), MĐ 14, 24, 25, 26 THPT; Dự phòng THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)

THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)

THPT (3 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 4, thứ 5, thứ 7); MĐ 23(51), MĐ 18, MĐ 19, 20, 21, 22, THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)
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HOÀN THIỆN THỦ TỤC RA TRƯỜNG

THPT (3 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 4, thứ 5, thứ 7); MĐ 14(35), 19, 20, 22, 23, 24, THPT, MĐ 25, 26 THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)

THPT (3 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 4, thứ 5, thứ 7); MĐ 23(11), MĐ 18, 19, 20, 21, 22

THPT (Thứ 4, thứ 5, thứ 7);

 MĐ 23 (TTTN -120h)
THPT (3 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 4, thứ 5, thứ 7); Dự phòng THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)

TTTN (Học nghề 3 buổi/ tuần - Chiều thứ 5, 6, cả ngày thứ 7); MĐ 34(25), MĐ 20, 21, 22, 29, Học văn hóa

MĐ 27: TTTN ĐA/KL
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

THPT (3 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 4, thứ 5, thứ 7); MĐ 14(35), 19, 20, 22, 23, 24, THPT, MĐ 25, 26 THPT (5 ngày/ tuần x 36 tuần - Thứ 3, 4, 5, 6, thứ 7)

MĐ 25: TTTN  ĐA/KL
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 35, MĐ 23 MĐ 22  ĐA/KL
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 22, MĐ 34 MĐ 32(101)  ĐA/KL
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 22, MĐ 34 MĐ 30(5), MĐ 33, MĐ 21  ĐA/KL
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 30(41), MĐ 31, 32, 33 MĐ 23, MĐ 34 ĐA/KL
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 31 MĐ 36: TTTN
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 31 MĐ 36: TTTN
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 17(11), MĐ 28(19), 26, 27, 30 MĐ 25, 29
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN THỦ TỤC RA TRƯỜNG

MĐ 28, 30 MĐ 27 MĐ 31 (Đ/A)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MH 09, MĐ 25, MĐ 32 (Đ/A) MĐ 30, MĐ 31
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 28, 30 MĐ 27 MĐ 31 ( ĐA/KL)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 21, 23, 24, 25, 27, 29 MĐ 31 (Đ/A)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP
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Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 30, MĐ 31 MĐ 20(19), 25, 29 MĐ 32 (Đ/A)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 24(34), MĐ 21, 25, 26, 27, 29 MĐ 31 (Đ/A)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL
XÉT TỐT NGHIỆP

MĐ 25, 29 MĐ 27(8), MĐ 28(51), MĐ 26 MĐ 30 (Đ/A)
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM HỌC 2022 - 2023
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Theo Quyết định số: 38/QĐ - CĐCN ngày 25/02/2019 

Ghi chú

Ghi chú
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MĐ 29(43), MĐ 28 Thực hiện  ĐA/KL MĐ 30, MĐ 31
Thực hiện và

 bảo vệ ĐA/KL

MĐ 30, MĐ 31 MĐ 25, MĐ 28, MĐ 32 (Đ/A)

Từ ngày

Đến ngày

Tuần

Tháng

Lớp

Từ ngày

Đến ngày

Tuần

Tháng

Lớp

Từ ngày

Đến ngày

Tuần

Tháng

Lớp


